
Xã 

phường 
Thôn /tổ 

Ngày 

10/9/2021 

Ngày 

11/9/2021 Đánh giá lại 

ngày 

10/9/2022 

Đánh giá lại 

ngày 

11/9/2022 

Yếu tố dịch tễ  

 thay đổi đánh giá 

F0 F1 F2 F0 F1 F2 

Cam 

Thành 

Nam 

Hòa Do 7             Nguy cơ  Nguy cơ  Có 5 F1 ngày 06/9/2021 

Quảng Hòa             Nguy cơ  Nguy cơ  Có F1 ngày 06/9/2021 

Quảng Phúc             Nguy cơ  Nguy cơ  Có F1 ngày 01/9/2021 

Tổng cộng 0 0 0 0 0 0       

Cam 

Nghĩa 

Nghĩa Phú             Nguy cơ cao Nguy cơ cao Liền kề Nghĩa Quý 

Nghĩa Quý 
            

NC rất cao NC rất cao 
Có 7 F0 ngày 6/9/2021 không xác định được nguồn 

lây, phong tỏa từ ngày 4/9/2021 

Nghĩa An             Nguy cơ  Nguy cơ  Liền kề Nghĩa Lộc 

Nghĩa Lộc     3       Nguy cơ cao Nguy cơ cao Liền kề Nghĩa Quý, có 2 cas F1 ngày 9/9/2021 

Nghĩa Cam             Nguy cơ  Nguy cơ  Liền kề Nghĩa Lộc, có1  F1 ngày 06/9/2021 

Mỹ Ca             Nguy cơ cao Nguy cơ cao Liền kề Hòa Do 3, có 2 F1 ngày 06/9/2021 

Nghĩa Bình             Nguy cơ  Nguy cơ  Có F1 ngày 06/9/2021 

Hòa Thuận             Nguy cơ  Nguy cơ  Liền kề Mỹ Ca, có 2 F1 ngày 06/9/2021 

Hòa Tiến             Nguy cơ  Nguy cơ  Liền kề Hòa Bình, Mỹ Ca, , có 8 F1 ngày 06/9/2021 

Hòa Phước             NC rất cao NC rất cao Có 1 F0 trong cộng đồng ngày 01/9/2021  

Hòa Bình             Nguy cơ cao Nguy cơ cao Liền kề Hòa Phước  

Tổng cộng 0 0 3 0 0 0       

Cam 

Phúc 

Bắc 

Hòa Do 1A             Nguy cơ cao Nguy cơ cao Liền kề Hòa Do 1B 

Hòa Do 1B             Nguy cơ cao Nguy cơ cao Liền kề Hòa Do 2 

Hòa Do 2             NC rất cao NC rất cao Có F0 trong cộng đồng từ ngày 29/8/2021 

Hòa Do 3 
1           

NC rất cao NC rất cao 
Có 2 ca F0 trong khu cách ly ngày 6/9/2021, 1 F0 

trong khu cách ly ngày 10/9/2021 

Hòa Do 4             Nguy cơ cao Nguy cơ cao Liền kề Hòa Do 3, Có 3 F1 ngày 02/9/2021 

Hòa Do 5A 
            

NC rất cao Nguy cơ cao 
Có F0 trong cộng đồng từ ngày 28/8/2021, Liền kề 

Hòa Do 3 



Hòa Do 5B 
1           

NC rất cao NC rất cao 
Có 3 ca F0 trong khu cách ly ngày 5/9/2021, có 9 F1 

ngày 06/9/2021, F0 trong khu cách ly 10/9/2021 

Hòa Do 6A             NC rất cao NC rất cao Có F0 trong cộng đồng từ ngày 01/9/2021  

Hòa Do 6B             Nguy cơ cao Nguy cơ cao Liền kề Hòa Do 6A 

Tổng cộng 2 0 0 0 0 0       

Cam 

Phúc 

Nam 

Xuân Ninh             Nguy cơ cao Nguy cơ cao Liền kề Ninh Xuân 

Ninh Xuân 

            

NC rất cao NC rất cao 

Có 2 ca F0 trong khu cách ly ngày 6/9/2021, 1 F0 

trong khu phong tỏa không xác định được nguồn lây 

ngày 8/9 

Hải Thủy 
            

Nguy cơ cao Nguy cơ cao 
F0 ngày 3/9/2021 sau hoàn thành cách ly 7 ngày, có 

cas F1 ngày 5/9/2021 

Phúc Sơn             Nguy cơ  Nguy cơ  Liền kề Hải Thủy 

Tổng cộng 0 0 0 0 0 0       

Cam 

Phú 

Phú Thịnh             Nguy cơ  Nguy cơ  Liền kề Hải Thủy, có 1 F1 ngày 06/9/2021 

Phú Trung 
            

Nguy cơ  
Bình thường 

mới 
Từ 28/8 đến 10/9 không có F1 

Phú Hải 
            

Nguy cơ  Nguy cơ  
Liền kề Thuận Hưng nguy cơ cao ngày 7/9/2021, có 2 

cas F1 ngày 9/9/2021 

Phú Sơn 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Phú Bình             Nguy cơ  Nguy cơ  Liền kề Thuận Hòa nguy cơ cao ngày 7/9/2021 

Phú Hòa             Nguy cơ  Nguy cơ  Có 1 F1 ngày 06/9/2021 

Phú Lộc             Nguy cơ  Nguy cơ  Có 3  F1 ngày 06/9/2021 

Tổng cộng 0 0 0 0 0 0       

Cam 

Thuận 

Thuận Hải 
            

NC rất cao NC rất cao 
Có F0 chưa xác định được nguồn lây, phong tỏa ngày 

6/9/2021 

Thuận Hòa             Nguy cơ cao Nguy cơ cao Liền kề Thuận Hải nguy cơ rất  cao ngày 7/9/2021 

Thuận Lợi 
            

Nguy cơ  
Bình thường 

mới 
  

Thuận Hưng             Nguy cơ cao Nguy cơ cao Liền kề Thuận Hải nguy cơ rất cao ngày 7/9/2021 

Thuận Hiệp     5       Nguy cơ  Nguy cơ  Liền kề Thuận Hòa nguy cơ cao ngày 7/9/2021 

Thuận Lộc 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  



Thuận Thành 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Thuận Phát             Nguy cơ  Nguy cơ  Liền kề Thuận Hòa nguy cơ cao ngày 7/9/2021 

Tổng cộng 0 0 5 0 0 0       

Cam 

Lộc 

Lộc Hải             Nguy cơ  Nguy cơ  Có 1 cas F1 ngày 06/9/2021 

Lộc Phúc             Nguy cơ  Nguy cơ  Liền kề Ngô Mây nguy cơ cao ngày 4/9/2021 

Lộc Thịnh             Nguy cơ  Nguy cơ  Liền kề Lộc Phúc, có 1 F1 ngày 7/9 2021 

Lộc Sơn 
            

Nguy cơ  
Bình thường 

mới 
Từ 28/8 đến 10/9 không có F1 

Lộc Thành             Nguy cơ  Nguy cơ  Liền kề Lợi Hòa 

Lộc An             Nguy cơ  Nguy cơ  Có F1 ngày 31/8/2021, có 1 F1 ngày 7/9 2021 

Tổng cộng 0 0 0 0 0 0       

Cam 

Lợi 

Lợi Phú             Nguy cơ  Nguy cơ  Liền kề Lợi Thủy nguy cơ cao ngày 8/9/2021 

Lợi Thủy             Nguy cơ cao Nguy cơ cao Liền kề Lợi Hưng nguy cơ rất cao ngày 8/9/2021 

Lợi Hải             Nguy cơ  Nguy cơ  Liền kề Lợi Thủy nguy cơ cao ngày 8/9/2021 

Lợi Hưng 

            

NC rất cao NC rất cao 

Có 3 cas F1 , 1 F0 trong khu phong tỏa, không xác 

định được nguồn lây ngày 8/9/2021, có 2 cas F1 ngày 

9/9/2021 

Lợi Thịnh             Nguy cơ cao Nguy cơ cao Liền kề Lợi Hưng nguy cơ rất cao ngày 8/9/2021 

Lợi Hòa             Nguy cơ cao Nguy cơ cao Liền kề Lợi Phúc 

Lợi Hiệp             Nguy cơ  Nguy cơ  Có 1 cas F1 ngày 06/9/2021 

Lợi Phúc 
      1     

NC rất cao NC rất cao 
Phong tỏa từ ngày 6/9/2021, F0 trong khu cách ly ngày 

8/9/2021, có F0 trong khu phong tỏa rõ nguồn lây 

Lợi Thọ             Nguy cơ cao Nguy cơ cao Liền kề Lợi Phúc 

Tổng cộng 0 0 0 1 0 0       

Cam 

Linh 

Linh Hòa 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Đá Bạc             Nguy cơ  Nguy cơ  Có F1 ngày 31/8/2021 

Linh Phú 
            

Nguy cơ  
Bình thường 

mới 
Từ 28/8 đến 10/9 không có F1 

Linh Tân             Nguy cơ cao Nguy cơ cao Liền kề Thuận Hải nguy cơ rất cao ngày 7/9/2021 

Linh Thương 
            

Nguy cơ  Nguy cơ  
Liền kề Linh Tân nguy cơ cao ngày 7/9/2021, có 2 cas 

F1 ngày 9/9/2021 



Linh Trung 
            

Nguy cơ  Nguy cơ  
Có F1 ngày 30/8/2021, 3F0 ngày 03/9 cách ly tại 

khách sạn ngày thứ 16 

Linh Vân             Nguy cơ  Nguy cơ  Có 1 cas F1 ngày 06/9/2021 

Linh Xuân 
            

Nguy cơ  Nguy cơ  
Liền kề Linh Tân nguy cơ cao ngày 7/9/2021, có 2 cas 

F1 ngày 9/9/2021 

Xóm Cồn             Nguy cơ  Nguy cơ  Có 1 F1 ngày 01/9/2021 

Tổng cộng 0 0 0 0 0 0       

Ba 

Ngòi 

Lam Sơn 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Sông Tiên             Nguy cơ  Nguy cơ  Liền kề Tây Sơn  nguy cơ cao ngày 8/9/2021 

Hương Long             Nguy cơ  Nguy cơ  Liền kề Lợi Thủy nguy cơ cao ngày 8/9/2021 

Sơn Long             Nguy cơ  Nguy cơ  Liền kề Ngô Mây nguy cơ cao ngày 7/9/2021 

Tây Sơn             Nguy cơ cao Nguy cơ cao Liền kề Lợi Hưng nguy cơ rất cao ngày 8/9/2021 

Ngô Mây             Nguy cơ cao Nguy cơ cao Liền kề Lợi Phúc,  có 1 F1 ngày 7/9 2021 

Khánh Cam 1             Nguy cơ  Nguy cơ  Liền kề Lợi Thủy nguy cơ cao ngày 8/9/2021 

Khánh Cam 2 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Trà Long 1 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Trà Long 2 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Tổng cộng 0 0 0 0 0 0       

Cam 

Phước 

Đông 

Hòa Bình 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Hòa An 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Trà Sơn 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
Liền kề Giải Phóng 

Suối Môn 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Thống Nhất 
            

Nguy cơ  
Bình thường 

mới 
Từ 28/8 đến 10/9 không có F1 

Giải Phóng 
      2     

Nguy cơ  Nguy cơ  
Có 2 cas F1 ngày 06/9/2021, có 2 F0 ngày 11/9/2021 

lây nhiễm tại BV Tâm thần 



Tân Hiệp 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Tổng cộng 0 0 0 2 0 0       

Cam 

Thịnh 

Đông 

Hòn Quy 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Hòa Diêm 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Hòa Sơn 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Hiệp Thanh 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Hiệp Mỹ 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Mỹ Thanh 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Tổng cộng 0 0 0 0 0 0       

Cam 

Thịnh 

Tây 

Thịnh Sơn 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Sông Cạn 

Trung             

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Suối Rua 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Sông Cạn 

Đông             

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Tổng cộng 0 0 0 0 0 0       

Cam 

Bình 

Bình Ba Đông 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Bình Ba Tây 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Bình An 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Bình Hưng             Nguy cơ  Nguy cơ  Có 2 cas F1 ngày 9/9/2021 

Tổng cộng 0 0 0 0 0 0       



Cam 

Lập 

Nước Ngọt 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Bình Lập 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Tổng cộng 0 0 0 0 0 0       

Chốt giao thông Cam 

Thịnh Đông 
      

      
      

TỔNG CỘNG 2 0 8 3 0 0       

 



ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY CƠ CÁC XÃ PHƯỜNG TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19   

(ngày đánh giá: 11/9/2021)  

TT Xã phường 

Ngày 

10/9/2021 

Ngày 

11/9/2021 
Đánh giá mức 

độ nguy cơ 

ngày 

10/9/2021 

Đánh giá mức 

độ nguy cơ 

ngày 

11/9/2021 

Yếu tố dịch tễ đánh giá 

Ghi chú 

(tăng, giảm cấp 

nguy cơ) 

Số ca F0 

đến ngày 

11/9/2021 
F0 F1 F2 F0 F1 F2 

1 
Cam Thành 

Nam 
            Nguy cơ cao Nguy cơ cao 

Liền kề Cam Phúc Bắc, Cam 

Nghĩa,  Có 6 F1 ngày 6/9/2021 

Không thay đổi 

cấp nguy cơ 
0 

2 Cam Nghĩa 0 0 3       NC rất cao NC rất cao 

Có 7 cas F0 trong cộng đồng 

không rõ nguồn lây 6/9/2021,  

có 3 F0 khu cách ly ngày 

9/9/2021 

Không thay đổi 

cấp nguy cơ 
23 

3 
Cam Phúc 

Bắc 
2 0 0       NC rất cao NC rất cao 

  có 3 F0 trong khu cách ly ngày 

9/9/2021, có 2 F0 trong khu 

phong tỏa 

Không thay đổi 

cấp nguy cơ 
44 

4 
Cam Phúc 

Nam 
            Nguy cơ cao Nguy cơ cao 

Có  2 cas F0 trong một gia đình 

ngày 01/9/2021, F0 ngày 

3/9/2021 sau hoàn thành cách ly 

7 ngày, có 3 F1 ngày 9/9/2021 

Không thay đổi 

cấp nguy cơ 
10 

5 Cam Phú             Nguy cơ cao Nguy cơ cao 

Liền kề Cam Thuận nguy cơ cao 

ngày 7/9/2021, có 1 F1 ngày 

9/9/2021 

Không thay đổi 

cấp nguy cơ 
1 

6 Cam Thuận 0 0 5       NC rất cao NC rất cao 
Có 4 F0 chưa xác định được 

nguồn lây 

Không thay đổi 

cấp nguy cơ 
8 

7 Cam Lộc             Nguy cơ cao Nguy cơ cao 
Liền kề Cam Thuận nguy rất cơ 

cao ngày 7/9/2021 

Không thay đổi 

cấp nguy cơ 
11 

8 Cam Lợi       1     Nguy cơ cao Nguy cơ cao 

Liền kề Cam Thuận nguy cơ rất 

cao ngày 7/9/2021, có 2 F0 trong 

khu phong tỏa không xác định 

được nguồn lây ngày 8/9/2021, 

có 1 F1 ngày 9/9/2021, có 1 F0 

trong khu phong tỏa 

Không thay đổi 

cấp nguy cơ 
31 



9 Cam Linh             Nguy cơ cao Nguy cơ cao 

Liền kề Cam Thuận nguy cơ cao 

ngày 7/9/2021, có 2 F1 ngày 

9/9/2021 

Không thay đổi 

cấp nguy cơ 
23 

10 Ba Ngòi             Nguy cơ Nguy cơ 

Có 3 cas F1 ngày 6/9/2021, liền 

kề Cam Lộc nguy cơ ngày 

7/9/2021, liền kề Cam Lợi có 

nguy cơ cao ngày 8/9/2021 

Không thay đổi 

cấp nguy cơ 
9 

11 
Cam Phước 

Đông 
      2     Nguy cơ Nguy cơ 

 Có 2 F1 ngày 6/9/2021, Có 2 F0 

xlây nhiễm tại BV tâm thần 

không về địa phương 

Không thay đổi 

cấp nguy cơ 
2 

13 
Cam Thịnh 

Đông 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Không thay đổi 

cấp nguy cơ 
24 

13 
Cam Thịnh 

Tây 
            

Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Không thay đổi 

cấp nguy cơ 
0 

14 Cam Bình             Nguy cơ Nguy cơ  Có 3 F1 ngày 9/9/2021 
Không thay đổi 

cấp nguy cơ 
0 

15 Cam Lập             
Bình thường 

mới 

Bình thường 

mới 
  

Không thay đổi 

cấp nguy cơ 
0 

16 

Chốt giao 

thông Cam 

Thịnh Đông 

                    3 

  Tổng cộng 2 0 8 3 0 0         189 

 


